
Số tiền tạm ứng
Đã thanh toán 

đến 30/6/2023

Còn lại chưa 

thanh toán
Thời điểm tạm ứng

Thời điểm hết 

hạn tạm ứng

TỔNG CỘNG     55,708,782,205     27,152,037,559    28,556,744,646 

 KHỐI HUYỆN     49,464,718,115     22,685,185,559    26,779,532,556 

1 VP HĐND-UBND Huyện 1,288,158,000 1,016,637,000 271,521,000

 Kho lưu trữ UBND huyện (02 tầng); Hạng mục: 

Khối nhà kho lưu trữ, sân nền, mương thoát nước 
7937734       1,288,158,000       1,016,637,000 271,521,000       23/9/2022 21/3/2023

Công ty CP XD 24.3 

Quảng Nam

2 Phòng NN-PTNT Huyện       1,250,000,000       1,250,000,000                          -   

7954744 - Công trinh đập Phô Thị xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình
7954744       1,250,000,000       1,250,000,000                          -   

3 TTPT QĐ và CNDV Huyện thăng Bình     15,324,102,329     13,464,665,824      1,859,436,505 

Khu dân cư trường dậy nghề Bình Nguyên; Hạng 

muc: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện - 

điện chiếu sáng, cấp nước và hạng mục liên quan.

7873576 3,531,000,000 3,496,412,495 34,587,505

7815003.Khai thác quỹ đất khu dân cư tổ 4, thị 

trấn Hà Lam (Khu chỉnh trang đô thị); Hạng mục: 

San nền, đường giao thông và các hạng mục 

khác;

7815003 110,016,123 110,016,123 0 28/12/2022

Trung tâm phát triển 

quỹ đất và Công 

nghiệp - Dịch vụ 

huyện Thăng Bình 

Khu dân cư ven biển xã Bình Dương (giai đoạn 

1); Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước, tổ 

chức giao thông, cây xanh, cấp điện và điện chiếu 

sáng

7922895 1,352,691,000 1,352,691,000 0 20/9/2022
 Công ty TNHH Hùng 

Tiến  

 Khu dân cư trường dạy nghề Bình Nguyên ( giai 

đoạn 2)
7946143 990,000,000 990,000,000 0 08/9/2022

 Công ty TNHH MTV 

Tư vấn và đầu tư xây 

dựng An Hoàng Phát 

 KDC NTM tổ 1 thôn Kế Xuyên 2 ( Giai đoạn 3) 7953051 1,493,937,000 1,493,937,000 0 25/10/2022
 Công ty cổ phần xây 

dựng 24,3 Quảng Nam 

BÁO CÁO TÌNH TÌNH THANH TOÁN TẠM ỨNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẾN 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số: 335 /BC-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện)
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Khu dân cư tổ 19, Thôn 3 xã Bình Giang 7815005 1,760,237,000 1,760,237,000 0 27/12/2022

 Liên danh Công ty CP 

sản xuất - xây dựng - 

vận tải Cao Nhật Nam 

và Công ty TNHH XD 

&TM Nam Đức Đạt 

 KĐC phía đông chợ Hà Châu- Bình Phú 7814720 2,200,000,000 2,200,000,000 0 12/8/2022

 Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Hà Mạnh Tường 

Trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E 7783501 3,886,221,206 2,061,372,206 1,824,849,000 12/11/2022 12/11/2023

Trung tâm phát triển 

quỹ đất và Công 

nghiệp - Dịch vụ 

huyện Thăng Bình 

4 Ban QL Dự án - Đô thị huyện 31,602,457,786   6,953,882,735      24,648,575,051  

- Trường MG Bình Trị (GS) 7873581 12,320,000          12,320,000           -                      

- Khu TĐC Bình Đào GĐ3 xây lắp 7898862 100,000,000        100,000,000         -                      

- Khu TĐC Bình Đào GĐ3 GPMB 7898862 33,867,000          33,867,000           -                      

- Trường THCS Phan Chu Trinh 7881347 1,000,000,000     1,000,000,000    08/7/2021 04/12/2021
Công ty CP XD Đại 

Lộc

- Đường Đ 5 công viên trước huyện uỷ TB 7903049 900,000,000        900,000,000       11/8/2021 02/01/2022
Công ty CP XD Đại 

Lộc

- Khu TĐC GPMB Thái Phiên-14E (gđ 2) 7909675 1,500,000,000     1,500,000,000    07/10/2021 03/01/2022
Công ty CP XD Đại 

Bình An

- Đường Tiểu La (Tư Thiết-Bình Quý) xây lắp 7873873 2,300,000,000     2,300,000,000    04/01/2022 1/12/2023
Công ty Kinh doanh 

nhà Long Á

- Đường Tiểu La Tư Thiết-Bình Quý GPMB 7873873 450,839,973        364,264,922         86,575,051         21/10/2022
TT Phát triển Quỹ đất 

tỉnh QN

- Trường TH Đinh Tiên Hoàng 7942022 440,000,000        440,000,000         -                      

- Cầu Bến Lội 7790422 300,000,000        300,000,000         -                      

- Trường TH Nguyễn Văn Cừ 7934269 276,000,000        276,000,000         -                      

- Khu TĐC xã Bình Dương 7927662 14,623,000,000   3,631,000,000      10,992,000,000  

7,428,000,000     -                       7,428,000,000    8/23/2022 8/17/2023
Công ty TNHH TVXD 

Phương Toàn

1,750,000,000     1,057,000,000     693,000,000       8/23/2022 8/25/2023
Công ty TNHH MTV 

Duy Dũng

3,793,000,000     2,534,000,000     1,259,000,000    8/23/2022 8/25/2023
Công ty CP Nhật Huy 

Group
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1,612,000,000     -                       1,612,000,000    8/23/2022 8/19/2023
Công ty TNHH Đoàn 

Công Thành

40,000,000          40,000,000          -                      
TT kỹ thuật xây dựng 

Quảng Nam

- Cầu qua kênh Phú Ninh tổ 9 thôn Bình Xá 7944392 1,500,000,000     730,000,000         770,000,000       8/31/2022 8/30/2023
Công ty CP Nhật Huy 

Group

- NTND Nam Thăng Bình 7951666 6,600,000,000     -                        6,600,000,000    

5,000,000,000     5,000,000,000    25/10/2022 4/20/2024
Công ty TNHH XD 

Tân Thanh Bi

1,600,000,000     1,600,000,000    20/10/2022 4/25/2024
Công ty CP Đầu tư 

XD Nam Thịnh

- Cầu qua suối Đá Giăng 7944254 1,500,000,000     1,000,000,000      500,000,000       8/4/2022 7/30/2023
Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Chín Phước

- Trường TH Hoàng Văn Thụ GPMB 7873845 44,491,800          44,491,800           -                      

- Khu đô thị mới Hà Lam gđ1 7912812 21,939,013          21,939,013           -                      

 KHỐI XÃ 6,244,064,090     4,466,852,000      1,777,212,090    

1 UBND xã Bình Phục 1,147,747,090 0 1,147,747,090

7928151 194,255,352 0 194,255,352 1/25/2022 5/25/2023 Công ty TNHH 577

7928151 953,491,738 0 953,491,738 12/29/2021 5/25/2023
Công ty TNHH Phạm 

Gia

2 UBND xã Bình An 1,171,317,000 1,171,317,000 0

Tuyến đường nối từ ĐH 4.TB xã Bình An - ĐH 

12.PN xã Tam Thành, Phú Ninh
7945964 1,171,317,000     1,171,317,000      0 6/30/2022 12/30/2022

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG TÂN 

THANH BI

3 UBND xã Bình Nam 1,488,000,000     1,488,000,000      -                      

Xây mới sân thể thao trường TH Hoàng Văn Thụ 7984605 196,000,000        196,000,000         0 12/15/2022 3/15/2023

CONG TY TNHH 

TV&XD LONG 

PHUC

Xây dựng mới 2 cống hộp tổ 5 thôn Phương Tân 

và cánh đồng thôn Tịch Yên
7991989 280,000,000        280,000,000         0 12/21/2022 3/20/2023

CONG TY TNHH 

VAT LIEU XAY 

DUNG HIEP HOA

Kiên cố hóa đường ĐH năm 2021. Hạng mục: 

Nền, mặt đường và công trình trên tuyến 

ĐH19.TB; Lý trình Km 3+069 – Km 4+994.73
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Nâng cấp trường học THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm; hạng mục: Nâng cấp sân nền trường học.
7985174 135,000,000        135,000,000         0 12/16/2022 3/16/2023

CONG TY TNHH 

DTPT TU VAN 

CONG TRINH XAY 

DUNG DCO

Nâng cấp chợ Bình Nam 7992777 290,000,000        290,000,000         0 12/16/2022 3/16/2023

CONG TY TNHH 

DTPT TU VAN 

CONG TRINH XAY 

DUNG DCO

Mương thoát nước thôn Phương Tân (tt) 7990445 297,000,000        297,000,000         0 12/16/2022 3/16/2023

CONG TY TNHH 

TV&XD LONG 

PHUC

Mương thoát nước khu thể thao xã và trường 

Hoàng Văn Thụ (khu trung tâm xã)
7992782 290,000,000        290,000,000         0 12/14/2022 3/14/2023

CONG TY TNHH 

TV&XD HOANG 

HUY

4 UBND xã Bình Hải 66,000,000          66,000,000           -                      

  Mương dẫn, đê ngăn nước Thôn Hiệp Hưng và 

An Trân xã Bình Hải
7944255 66,000,000          66,000,000           0 27/09/2022 26/03/2023

Công Ty TNHH MTV 

Huy Đạt Lợi

5 UBND xã Bình Lãnh 256,000,000 256,000,000 0

Công trình: Nâng cấp, chỉnh trang nghĩa trang 

nhân dân xã Bình Lãnh
7977783 256,000,000 256,000,000

Công ty Cổ phần xây 

dựng Hà Dương 

Quảng Nam

6 UBND xã Bình Quế 580,000,000 580,000,000 0

Kênh tổ 1 thôn Bình Hội, xã Bình Quế; Hạng 

mục: kênh và công trình trên kênh.
7973679 290,000,000 290,000,000

CTY TNHH DAU TU 

VA XD PHU TOAN

Nâng cấp, chỉnh trang chợ Đo Đo 7987042 290,000,000 290,000,000
Công ty TNHH TV & 

XD Hoàng Huy

7 UBND xã BìnhTrung       1,535,000,000          905,535,000         629,465,000 

 Công trình: Tuyến đường từ ĐH 13 đến giáp 

đường ĐH 25; Hạng mục: Nền, mặt đường và các 

hạng mục khác 

7953114          950,000,000          320,535,000 629,465,000       25/8/2022 08/7/2023
Cty TNHH MTV XD 

Tân Thanh Bi

7934270 - Tuyến đường GTNĐ tổ 2,5 thôn Đồng 

Xuân, tổ 1,2 thôn Tứ Sơn
7934270          585,000,000          585,000,000 -                      
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